
ĐVT: Triệu đồng

Dự toán
Cùng kỳ

năm trước

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 9.70

1.1 Lệ phí 9.70

Lệ phí thủ tục hành chính cấp mới và cấp lại giấy 

phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại 

doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc

9.70

1.2 Phí

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 9.70

3.1 Lệ phí 9.70

Lệ phí thủ tục hành chính cấp mới và cấp lại giấy 

phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại 

doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc

9.70

3.2 Phí

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 26,261.00 7,721.28 29.40 103.21

1 Chi quản lý hành chính 13,340.00 6,530.46 48.95 129.01

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 11,190.00 5,426.18 48.49 108.98

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2,150.00 1,104.28 51.36 1,330.46

2 Nghiên cứu khoa học 4,791.00 1,151.04 24.03 66.31

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 956.00 253.04 26.47 238.94

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở khác 956.00 253.04 26.47 238.94

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi 

hoạt động đoàn ra)

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (chi 

hoạt động đoàn vào)

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 3,835.00 898.00 23.42 55.09

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 0 0

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 0 0

5 Chi bảo đảm xã hội 0 0
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ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Số TT Nội dung
Dự toán

năm 2023

Thực hiện 

quý II

năm 2023

So sánh(%)



Dự toán
Cùng kỳ

năm trước

Số TT Nội dung
Dự toán

năm 2023

Thực hiện 

quý II

năm 2023

So sánh(%)

6 Chi hoạt động kinh tế 8,130.00 39.78 0.49 5.82

6.1
Duy tu bảo dưỡng và vận hành hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải
7,630.00

6.2 Xúc tiến đầu tư 500.00 39.78

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 0 0

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 0 0

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 0 0

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 0 0

11 Chi Chương trình mục tiêu 0 0


